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1 Đinh Thị Chiều Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2008 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

2 Đinh Văn Truyền Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2008 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

3 Đinh Thị Huệ Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 2/1/2008 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

4 Đinh Thị Phương Duyên Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2005 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

5 Đinh Thị Hinh Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2013 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

6 Đinh Xuân Hoành Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2009 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

7 Bùi Văn Hùng Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2001 400 Chủ tịch

UBND xã 40,000,000 x x 31/12/2025

8 Đinh Văn Nam Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2011 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

9 Bùi Văn Thao Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2009 180 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

10 Bùi Văn Hoan Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/1990 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

11 Bùi Văn Sơn Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2004 150 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

12 Bùi Minh Thành Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2010 333 Chủ tịch

UBND xã 40,000,000 x x 31/12/2025

13 Quách Cao Sơn Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2007 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

14 Vũ Trọng Duy Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 15/7/1995 250 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

15 Lưu Thị Duyên Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/3/2014 253.7 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

16 Trần Mạnh Thắng Phú Long Tự ý chuyển mục đích sử
dụng đất 1/1/2004 212.6 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000 x x 31/12/2025

17 Đoàn Văn Thấm Phú Long Thay đổi độ
dốc bề mặt đất 31/10/2025 100 Chủ tịch

UBND xã 5,000,000 x x 31/12/2025

18 Nguyễn Thị Tuyết Phú Long
Tự ý san lấp nâng cao, hạ
thấp bề mặt đất sản xuất
nông nghiệp

18/12/2025 943 Chủ tịch
UBND xã 15,000,000 x x 31/12/2025

19 Đinh Đức Đệ Phú Long Lấn chiếm đất rừng phòng
hộ 29/12/2025 141.5 Chủ tịch

UBND xã 5,000,000 x x 31/12/2025

20 Đồng Văn Thịnh 037054002241 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

1997 234
Chủ tịch
UBND
phường

25,711,998
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

21 Nguyễn Thị Thoa 035135005744 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

1997 103.6
Chủ tịch
UBND
phường

12,972,800
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

22 Nguyễn Minh Tâm 037050001390 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

1997 402.6
Chủ tịch
UBND
phường

34,324,800
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

23 Nguyễn Hữu Cân 037054003914 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

1997 416
Chủ tịch
UBND
phường

34,528,000
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

24  Trịnh Thế Tâm 037079012518 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

1997 186
Chủ tịch
UBND
phường

16,928,000
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

25  Lê Đức Vinh 037049000646 Nam Hoa Lư

Lấn đất nông nghiệp
(không phải là đất trồng
lúa, đất rừng đặc dụng,
đất rừng phòng hộ, đất
rừng sản xuất) 

1997 160
Chủ tịch
UBND
phường

19,999,999
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

26 Bùi Văn Đoàn 037065001918 Nam Hoa Lư
Lấn đất do cơ quan tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý

2001 24.6
Chủ tịch
UBND
phường

40,893,714
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

27  Vũ Văn Căn 037048004587 Nam Hoa Lư

Lấn đất nông nghiệp là
đất trồng lúa, đất rừng
đặc dụng, đất rừng phòng
hộ, đất rừng sản xuất

2007 54.2
Chủ tịch
UBND
phường

79,110,857
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm 

x

28 Nguyễn Văn Phòng 036064006014 Vạn Thắng

Tự ý chuyển mục đích đất
nông nghiệp không phải là
đất trồng lúa sang đất ở
mà không được cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền
cho phép

 10/2025 80
Chủ tịch
UBND

xã
10,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm với số tiền là:
14.930.000 đồng; Buộc kê
khai, đăng ký quyền sử dụng
đất theo quy định của pháp
luật

x x 12/2025

29 Vũ Đình Luân 036079007141 Vạn Thắng

Tự ý dựng lán tôn trên bờ
kênh tiêu Độc Bộ vi phạm
quy định về bảo vệ an
toàn công trình thủy lợi

 11/2025 76
Chủ tịch
UBND

xã
7,500,000

Buộc khôi phục lại tình trạng
ban đầu, tháo dỡ, di chuyển
toàn bộ công trình xây tường,
lập lán tôn trong phạm vi vi
phạm quy định về bảo vệ
 an toàn công trình thủy lợi

30 Tạ Văn Bộ 037078009524 Đồng Thái Hủy hoại đất 12/2025 718.5
Phó Chủ

tịch
UBND xã

7,500,000 Khôi phục lại tình trạng ban
đầu của đất trước khi vi phạm x

31 Nguyễn Văn Chi 037078005078 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 62 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

32 Trịnh Văn Hải 037087004260 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 36 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

33 Đinh Văn Thạo 037064005170 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
 phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 43 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

34 Nguyễn Thế Cử 037053002720 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 59 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

35 Đinh Văn Dư 037084003900 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 42 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

36 Đinh Hồng Chương 037067001803 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 85 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

37 Đinh Thị Liên 037159005009 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 68 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

38 Đinh Gia Lâm 037063003130 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 110 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

39 Đinh Chí Viện 037062001253 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 200 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

40 Trịnh Xuân Lương 037080006253 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 75 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

41 Đinh Thị Thược 037147000059 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 260 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

42 Hoàng Văn Biên 037071004942 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 30 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

43 Đinh Công Doanh 037057010811 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 265 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

44 Nguyễn Thị Hảo 037156003839 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 75 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

45 Nguyễn Văn Thắng 037091011465 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 66 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

46 Nguyễn Thanh Hải 037065000958 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 40 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

47 Đinh Văn Khang 037065001173 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 75 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

48 Đinh Văn Duệ 037058001391 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 85 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

49 Đinh Văn Thủy 037071001558 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 250 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

50 Nguyễn Thị Minh 037162002341 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 80 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

51 Trần Minh Luyện 037068004553 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 80 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

52 Đinh Công Lĩnh 037089007905 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 102 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

53 Đinh Văn Chương 037078005083 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 101 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

54 Đinh Văn Chinh 037077000139 Gia Phong
Xây dựng công trình trái
phép trong phạm vi đất
dành cho đường bộ

Trước năm
2020 63 Chủ tịch

UBND xã
Cưỡng chế buộc thực hiện
biện pháp khắc phục hậu quả

55 Đặng Văn Dương 036076003225 Ninh Giang Tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất 10/2002 50 Chủ tịch

UBND xã 10,000,000

Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất từ đất vườn sang đất ở và
thu lợi bất hợp pháp số tiền
21.160.714 đồng

31,160,714 x 10/2025

56 Đỗ Văn Sáng 036057016023 Ninh Giang Tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất 08/2013 145 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000

Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất diện tích 76 m2 đất lúa
sang đất ở; 69 m2 đất lúa sang
vườn và thu lợi bất hợp pháp
số tiền 71.000.285 đồng

96,000,285 x 12/2025

57 Nguyễn Văn Dũng 036079007397 Ninh Giang Tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất 08/2013 121 Chủ tịch

UBND xã 2,500,000

Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất diện tích 121 m2 đất lúa
sang đất trồng cây hằng năm
(vị trí đất chuyển mục đích có
trong quy hoạch đất ở)

2,500,000 x 12/2025

58 Nguyễn Đức Hoàn 036064004577 Ninh Giang Tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất 08/2013 121 Chủ tịch

UBND xã 2,500,000

Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất diện tích 121 m2 đất lúa
sang đất trồng cây hằng năm
(vị trí đất chuyển mục đích có
trong quy hoạch đất ở)

2,500,000 x 12/2025

59 Vũ Thị Hồi 036184012731 Ninh Giang Tự ý chuyển đổi mục đích
sử dụng đất 08/2013 144 Chủ tịch

UBND xã 2,500,000

Chuyển đổi mục đích sử dụng
đất diện tích 121 m2 đất lúa
sang đất trồng cây hằng năm
(vị trí đất chuyển mục đích có
trong quy hoạch đất ở)

2,500,000 x 12/2025

60 Đỗ Huy Trường 1008746737 Xuân Trường

Hành vi lấn chiếm đất phi
nông nghiệp (đất mặt
nước chuyên dùng). Cụ
thể: ông Đỗ Huy Trường
đã thực hiện hành vi lấn
chiếm 69 m2 đất mặt
nướcchuyên dùng là đất
phi nông nghiệp sang đất
ở

2007

69 m2
(25 m2
đất ở

tại
 nông
thôn;
44 m2

đất
 trồng
cây lâu

năm

Chủ tịch
UBND xã 23,081,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi lấn
chiếm đất phi nông nghiệp (đất
mặt nước chuyên dùng) với
diện tích 69,0 m2 (25,0 m2 đất
ở tại nông thôn; 44,0 m2 đất
trồng cây lâu năm) với số tiền:
23.081.000 đồng

61 Bùi Thị Yến 1096239271 Xuân Trường

Hành vi chuyển đất nông
nghiệp không phải là đất
trồng lúa (đất trồng cây
lâu năm) sang đất ở thuộc
địa giới hành chính của xã
mà không được cơ 1uan
nhà nước có thẩm quyền
cho phép

 12/2009 11.4 Chủ tịch
UBND xã 19,359,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi
chuyển đất nông nghiệp không
phải là đất trồng lúa (đất trồng
 cây lâu năm) sang đất ở với
diện tích 11,4 m2 với số tiền:
4.359.000 đồng

x x 12/2025

62 Vũ Văn Dũng 036085013738 Thành Nam Lấn đất hoặc chiếm đất
thuộc địa giới hành chính 1997 158.9

Phó Chủ
tịch

UBND
phường

15,000,000

 Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm với số tiền là
27.931.790 đồng

x x 2025

63 Nguyễn Đình Thi 036080018745 Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng
đất nông nghiệp không
phải đất trồng lúa sang đất
PNN mà không được cơ
quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép

Năm 2005 99 Chủ tịch
UBND xã 19,000,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi vi
phạm

x x Tháng
12/2025

64 Vũ Thị Lĩnh 036163017131 Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng
đất nông nghiệp không
phải đất trồng lúa sang đất
PNN mà không được cơ
quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép

Năm 2007,
T6/2013 200 Chủ tịch

UBND xã 25,000,000
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi vi
phạm

x x Tháng
12/2025

65 Vũ Đức Vương 036066001899 Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng
đất nông nghiệp không
phải đất trồng lúa sang đất
PNN mà không được cơ
quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép

T10/2013 32 Chủ tịch
UBND xã 13,200,000

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi vi
phạm

x x Tháng
01/2026

66 Nguyễn Thị Hồng 036162007431 Xuân Giang

Chuyển mục đích sử dụng
đất nông nghiệp không
phải đất trồng lúa sang đất
PNN mà không được cơ
quan nhà nước có thẩm
quyền cho phép

T9/2009,
T11/2012 223 Chủ tịch

UBND xã 26,000,000
Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do hành vi vi
phạm

x x Tháng
12/2025

67 Lê Thị Hồng Nhung 037193004349 Cúc Phương Chiếm đất, sử dụng đất sai
mục đích 3/11/2025 4,651

Phó Chủ
tịch

UBND xã
37,500,000

Buộc khôi phục lại tình trạng
của đất trước khi vi phạm theo
quy định của pháp luật

x

68 Cao Thị Hồng 036166012634 Nam Trực
Hủy hoại đất: Hạ thấp bề
mặt sản xuất của đất nông
nghiệp

1/11/2025 432
Phó Chủ

tịch
UBND xã

7,500,000
Buộc khôi phục lại tình trạng
của đất trước khi vi phạm theo
quy định của pháp luật

x x 1/11/2025

69 Cao Văn Thủy 036084001511 Nam Trực

Hủy hoại đất: đổ đất, phế
liệu xây dựng, gạch vụn
trên diện tích đất nông
nghiệp

1/9/2025 294
Phó Chủ

tịch
UBND xã

2,500,000
Buộc khôi phục lại tình trạng
của đất trước khi vi phạm theo
quy định của pháp luật

70 Nguyễn Văn Kính Đông Hoa Lư chiếm đất nông nghiệp 6/1995 199
Phó Chủ

tịch
UBND xã

24,528,000 x x 23/12/2025

71 Vũ Thị Hồng Đông Hoa Lư chiếm đất nông nghiệp 6/1995 157
Phó Chủ

tịch
UBND xã

52,680,000 x

72 Trịnh Văn Tuấn Đông Hoa Lư chiếm đất nông nghiệp 6/1995 366
Phó Chủ

tịch
UBND xã

42,457,600 x

73 Trịnh Thị Phi Đông Hoa Lư chiếm đất nông nghiệp 6/1995 385
Phó Chủ

tịch
UBND xã

24,422,000 x

74 Nguyễn Thị Hoa 037150006704 Yên Khánh
Xây quây bằng gạch đỏ,
lấn chiếm đất. Diện tích
40m2

23/12/2025 40 Chủ tịch
UBND xã

Khôi phục tình trạng của đất
như trước khi vi phạm

75 Vũ Văn Lích 037059003250 Yên Khánh
Xây dựng công trình trên
đất nông nghiệp được
giao cho gia đình

12/2025 156.8 Chủ tịch
UBND xã

Chủ
tịch

UBND
xã

4.000.000 Khôi phục tình trạng của đất
như trước khi vi phạm

76 Lê Hồng Thức 037057005900 Yên Khánh  Dựng lán tôn trên đất
nông nghiệp 11/12/2025 494 Chủ tịch

UBND xã
Khôi phục tình trạng của đất
như trước khi vi phạm

77 Vũ Văn Hùng 037062002792 Yên Khánh Xây dựng lán chăn nuôi
trên đất nông nghiệp 08/11/2025 49.5 Chủ tịch

UBND xã
Khôi phục tình trạng của đất
như trước khi vi phạm

78 Trần Đức Canh Nam Lý Chuyển đất nông nghiệp
sang đất phi nông nghiệp  11/2025 280 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000 Tháo dỡ công trình vi phạm

79 Trần Duy Nguyên Nam Lý Chuyển đất nông nghiệp
sang đất phi nông nghiệp 11/2023 102 Chủ tịch

UBND xã 4,000,000
Tháo dỡ công trình vi phạm,
buộc nộp lại số tiền thu lợi bất
chính

x

80 Trần Văn Ngọc Nam Lý Xây dựng phòng học 11/2025 324.5 Chủ tịch
UBND xã 4,000,000

Tháo dỡ công trình vi phạm,
buộc nộp lại số tiền thu lợi bất
chính

x

81
Công ty cổ phần đầu tư
thương mại dịch vụ sản
xuất Đại Kim

601067231 Xuân Trường

Chiếm đất do cơ quan, tổ
chức của Nhà nước đã
quản lý, được thể hiện
trong văn bản giao đất để
quản lý

4/2022 65,662 Chủ tịch
UBND xã

Buộc nộp lại số lợi bất hợp
pháp có được do thực hiện
hành vi vi phạm chiếm đất do
cơ quan, tổ chức của Nhà
 nước đã quản lý, được thể
hiện trong các văn bản giao đất
để quản lý

x x 12/2025

82
Công ty TNHH Xây dựng
và Thương mại dịch vụ
Bảo Minh

2700275317 Tây Hoa Lư Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai

Phó GĐ
Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến

động đất đai

83 Công ty cổ phần Xây
dựng công trình Hoa Lư 2700271256 Hoa Lư Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

84 Công ty TNHH Dream
Plastic Ninh Bình 2700896709 Quang Thiện Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

85 Ngân hàng thương mại cổ
phần Lộc Phát Việt Nam 6300048638 Nam Định Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

86 Công ty cổ phần sản xuất
và dịch vụ Tín Phát 0108089490 Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

87 Công ty TNHH đúc Đỗ
Gia 0600082205 Thành Nam Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

88 Công ty TNHH Xây lắp
điện Thái Thịnh NB 2700279008 Đông Hoa Lư Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

89 Công ty cổ phần nông
nghiệp Minh Đang 0700832797 Phù Vân Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

90

Ngân hàng thương mại cổ
phần Công thương Việt
Nam - Chi nhánh Bắc
Nam Định

0100111948 -
122

Nam Định, Hải
Hậu

Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai 

Phó GĐ
Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến

động đất đai

91 Công ty TNHH MTV
Petrolimex Ninh Bình 0600018898 Nhiều địa điểm Không thực hiện thủ tục

đăng ký biến động đất đai 
Phó GĐ

Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai

92
Công ty cổ phần Đầu tư
và Phát triển hạ tầng
Green Land

2700969107 Yên Thắng Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai 

Phó GĐ
Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến

động đất đai

93

Công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên khai
thác công trình thủy lợi
Bắc Nam Hà

061261567 Đông A Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai 

Phó GĐ
Sở NNMT 5,000,000 Phải làm thủ tục đăng ký biến

động đất đai

94 Công ty TNHH Minh Lực
Hà Nam 070010033 Phủ Lý

Không thực hiện thủ tục
đăng ký biến động đất đai;
Không làm thủ tục chuyển
sang thuê đất

Phó GĐ
Sở NNMT 35,000,000

Phải làm thủ tục đăng ký biến
động đất đai; Phải nộp hồ sơ
để làm thủ tục chuyển sang
thuê đất

x
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